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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA HỖ TRỢ VỐN TỪ 
NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH (NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT)
(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án, địa danh (huyện, xã cũ)
	QĐ phê duyệt 
(số, ngày)
	Tổng mức vốn đầu tư
	Ngân sách tỉnh giao năm 2025 (Nguồn XSKT)
	Tên chủ đầu tư (tên xã mới)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Chi phí xây lắp 
	
	

	
	
	
	
	Vốn do UBND tỉnh hỗ trợ
	Vốn do UBND tỉnh hỗ trợ (nguồn mới hình thành từ vốn huyện cũ)
	Vốn Nhân dân đóng góp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Huyện Cẩm Mỹ
	 
	36.403
	13.214
	13.338
	9.852
	30.694
	13.202
	 

	 
	CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	I
	Các dự án đã thi công hoàn thành
	 
	18.526
	6.461
	6.857
	5.209
	15.528
	6.452
	 

	 
	Xã Sông Ray
	 
	3.074
	1.267
	1.013
	794
	2.543
	1.267
	Xã Sông Ray

	1
	Đường tổ 2, tổ 3, tổ 6B, ấp 10, xã Sông Ray
	733/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023; 987/QĐ-UBND ngày 04/9/2024
	745
	308
	246
	192
	615
	308
	 

	2
	Đường tổ 9, ấp 10, xã Sông Ray
	728/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023
	922
	372
	298
	252
	754
	372
	 

	3
	Đường tổ 3, tổ 4C  ấp 7, xã Sông Ray
	729/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023; 179/QĐ-UBND ngày 17/4/2024
	350
	148
	118
	84
	296
	148
	 

	4
	Đường tổ 5 ấp 1, xã Sông Ray
	730/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023; 178/QĐ-UBND ngày 17/4/2024
	558
	240
	192
	126
	480
	240
	 

	5
	Đường tổ 13 ấp 10, nhánh 2 xã Sông Ray
	731/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023; 177/QĐ-UBND ngày 17/4/2024
	499
	199
	159
	141
	398
	199
	 

	 
	Xã Lâm San
	 
	3.144
	1.010
	1.137
	997
	2.526
	1.008
	Xã Sông Ray

	6
	Đường Nhánh rẽ tổ 1, ấp 1, xã Lâm San
	280/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	116
	34
	39
	43
	86
	34
	 

	7
	Đường tổ 3B đi tổ 1, ấp 1, xã Lâm San
	279/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	660
	216
	243
	201
	540
	216
	 

	8
	Đường tổ 5A, ấp 1, xã Lâm San
	276/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	262
	84
	95
	83
	210
	84
	 

	9
	Đường tổ 1C, ấp 2, xã Lâm San
	273/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	637
	205
	230
	202
	511
	204
	 

	10
	Đường tổ 4C, ấp 4, xã Lâm San
	266/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	521
	166
	187
	167
	416
	166
	 

	11
	Đường Nhánh rẽ tổ 9, ấp 1, xã Lâm San
	277/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	443
	144
	162
	138
	359
	143
	 

	12
	Đường tổ 6G nối dài, ấp 3, xã Lâm San
	282/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	504
	161
	181
	162
	403
	161
	 

	 
	Xã Xuân Quế
	 
	5.448
	1.821
	2.048
	1.579
	4.552
	1.817
	Xã Xuân Quế

	13
	Đường khu 1 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế nối dài
	270/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	902
	307
	345
	250
	767
	307
	 

	14
	Đường D1 khu Suối Bơm ấp 1, xã Xuân Quế
	308/QĐ-UBND 
ngày 13/06/2024
	1.342
	455
	512
	376
	1.137
	454
	 

	15
	Đường Nhánh N50, khu Trung đạo ấp 1, xã Xuân Quế
	309/QĐ-UBND 
ngày 13/06/2024
	252
	82
	92
	78
	205
	82
	 

	16
	Đường D5 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	267/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	652
	220
	248
	184
	551
	220
	 

	17
	Đường D6 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	271/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	499
	150
	169
	179
	376
	150
	 

	18
	Đường D7 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	268/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	397
	133
	149
	115
	332
	132
	 

	19
	Đường D8 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	306/QĐ-UBND 
ngày 13/06/2024
	678
	229
	257
	192
	572
	228
	 

	20
	Đường D9 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	269/QĐ-UBND 
ngày 10/06/2024
	726
	245
	275
	206
	612
	244
	 

	 
	Xã Xuân Đông
	 
	2.831
	972
	1.094
	765
	2.430
	970
	Xã Xuân Đông

	21
	Đường tổ 9 ấp La Hoa
	579/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2024
	381
	124
	140
	118
	310
	124
	 

	22
	Đường tổ 4 ấp Suối Nhát
	578/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2024
	344
	110
	124
	110
	275
	110
	 

	23
	Đường tổ 10 ấp Cọ Dầu 2
	981/QĐ-UBND 
ngày 04/9/2024
	285
	92
	103
	90
	229
	91
	 

	24
	Đưởng tổ 8, tổ 9, tổ 10 ấp Cọ Dầu 1
	988/QĐ-UBND 
ngày 05/08/2021
	872
	314
	353
	206
	784
	313
	 

	25
	Đường tổ 3 ấp La Hoa
	1572/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2019; 32/QĐ-UBND ngày 09/01/2025
	949
	333
	375
	242
	832
	332
	 

	 
	Xã Thừa Đức
	 
	1.642
	572
	644
	426
	1.431
	572
	Xã Xuân Đường

	12
	Đường tổ 7B-3 ấp 8, xã Thừa Đức
	1013/QĐ-UBND 
ngày 05/08/2021; 1131/QĐ-UBND ngày
29/12/2023
	1.642
	572
	644
	426
	1.431
	572
	 

	 
	Xã Sông Nhạn
	 
	2.387
	818
	921
	648
	2.046
	818
	Xã Xuân Quế

	1
	Đường D4 khóm 5 ấp 1, xã Sông Nhạn
	1551/QĐ-UBND 
ngày 28/10/2019; 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2025
	299
	103
	116
	80
	258
	103
	 

	2
	Đường D1 khu 2 ấp 5 nối dài, xã Sông Nhạn
	1216/QĐ-UBND 
ngày 10/09/2021; 1025/QĐ-UBND ngày 23/9/2024
	372
	124
	140
	108
	311
	124
	 

	3
	Đường khóm 4  ấp 1 nối dài, xã Sông Nhạn
	1213/QĐ-UBND 
ngày 10/09/2021; 1024/QĐ-UBND ngày 23/9/2024
	874
	297
	334
	242
	743
	297
	 

	4
	Đường D3 khóm 5 ấp 1, xã Sông Nhạn
	1463/QĐ-UBND 
ngày 24/10/2019; 1019/QĐ-UBND ngày 23/9/2024
	842
	294
	330
	218
	734
	294
	 

	II
	Các dự án đang triển khai thi công
	 
	17.877
	6.753
	6.481
	4.643
	15.166
	6.750
	 

	 
	Xã Bảo Bình
	 
	3.161
	1.383
	1.106
	672
	2.766
	1.383
	Xã Cẩm Mỹ

	1
	Đường N1 tổ 10 ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình
	73/QĐ-UBND 
ngày 23/02/2024
	3.161
	1.383
	1.106
	672
	2.766
	1.383
	 

	 
	Xã Xuân Tây
	 
	4.894
	2.050
	1.640
	1.204
	4.100
	2.051
	Xã Xuân Đông

	2
	Đường tổ 6 nối đường 13-2 N2 ấp 10, xã Xuân Tây
	187/QĐ-UBND 
ngày 17/04/2024
	357
	141
	113
	103
	282
	141
	 

	3
	Đường tổ 12 nhánh 2 ấp 10, xã Xuân tây
	181/QĐ-UBND 
ngày 17/04/2024
	552
	222
	178
	152
	444
	222
	 

	4
	Đường tổ 4 ấp 10, xã Xuân Tây
	186/QĐ-UBND 
ngày 17/04/2024
	796
	333
	266
	197
	666
	333
	 

	5
	Đường tổ 8 nối dài ấp 10, xã Xuân Tây
	183/QĐ-UBND 
ngày 17/04/2024
	499
	217
	174
	108
	434
	217
	 

	6
	Đường tổ 4.2.2 ấp 10, xã Xuân tây
	184/QĐ-UBND 
ngày 17/04/2024
	775
	328
	262
	186
	655
	328
	 

	7
	Đường tổ 3 ấp 7, xã Xuân tây
	1134/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2023
	1.032
	438
	350
	244
	876
	438
	 

	8
	Đường tổ 3 nhánh 2 ấp 1, xã Xuân Tây
	1130/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2023
	883
	372
	297
	214
	743
	372
	 

	 
	Xã Xuân Quế
	 
	3.009
	1.042
	1.172
	795
	2.605
	1.041
	Xã Xuân Quế

	9
	Đường chùa Hoằng Độ ấp 57, xã Xuân Quế
	304/QĐ-UBND 
ngày 13/06/2024; 1407/QĐ-UBND ngày 26/12/2024
	2.115
	738
	830
	548
	1.844
	737
	 

	10
	Đường D7 khu 3 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế
	310/QĐ-UBND 
ngày 13/06/2024
	894
	304
	342
	247
	761
	304
	 

	 
	Xã Xuân Đường
	 
	540
	173
	195
	172
	433
	173
	Xã Xuân Đường

	11
	Đường Bưng A nối dài, xã Xuân Đường
	1085/QĐ-UBND 
ngày 21/12/2023
	540
	173
	195
	172
	433
	173
	 

	 
	Xã Thừa Đức
	 
	2.667
	918
	1.033
	715
	2.296
	917
	Xã Xuân Đường

	12
	Đường tổ 1A ấp Tự Túc, xã Thừa Đức
	978/QĐ-UBND 
ngày 04/09/2024
	1.411
	485
	545
	381
	1.212
	484
	 

	13
	Đường tổ 2-2 ấp 8, xã Thừa Đức
	846/QĐ-UBND 
ngày 29/06/2021; 1193/QĐ-UBND ngày 11/11/2024
	1.256
	434
	488
	335
	1.084
	433
	 

	 
	Thị trấn Long Giao
	 
	3.606
	1.186
	1.335
	1.085
	2.966
	1.185
	Xã Cẩm Mỹ

	14
	Đường số 3 tổ 9 Khu phố Suối Cả
	94/QĐ-UBND 
ngày 08/03/2024; 974/QĐ-UBND ngày 30/8/2024
	2.663
	882
	993
	788
	2.206
	882
	 

	15
	Đường nhánh 1 tổ 12,  Khu phố Hoàn Quân
	98/QĐ-UBND 
ngày 11/03/2024; 220/QĐ-UBND ngày 06/5/2024
	219
	68
	76
	75
	169
	67
	 

	16
	Đường nhánh 2 tổ 12,  Khu phố Hoàn Quân
	93/QĐ-UBND 
ngày 08/03/2024; 219/QĐ-UBND ngày 06/5/2024
	725
	236
	266
	222
	591
	236
	 



